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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm, LMLM gia súc 

và các loại vaccine khác cho vật nuôi đợt II/2022 

 

 
Thực hiện Công văn số 1670/UBND-KT ngày 09/9/2022 của UBND thị xã 

Hoài Nhơn về việc tổ chức triển khai tiêm phòng vaccine phòng bệnh gia súc, gia 

cầm đợt II/2022 trên địa bàn thị xã. Công văn số 623/TTDVNN-CN ngày 12/9/2022 

của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã về việc tổ chức tiêm phòng vaccine gia 

súc, gia cầm đợt II/2022. 

UBND phường Hoài Xuân lập kế hoạch tổ chức tiêm phòng vaccine gia súc 

đợt II/2022, cụ thể như sau: 
 

I. KẾ HOẠCH TIÊM VACCINE 

1. Tiêm phòng vaccine cúm gia cầm (H5N1) 

- Thực hiện tiêm phòng kh p k n, đ m b o gia cầm tiêm đủ liều, đủ m i theo 

quy định. Thời gian tiêm đợt II/2022 từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022. 

- Đối tượng tiêm phòng là toàn đàn gia cầm (gà, vịt) thuộc diện tiêm theo 

hướng dẫn của Cục Thú y tại Văn b n số 1286/TY-DT ngày 09/8/2012 về Hướng 

dẫn sử dụng vaccine phòng bệnh cúm gia cầm. 

 2. Tiêm vaccine LMLM gia súc 

- Đối tượng tiêm: Tất c  trâu, bò khỏe mạnh (trừ trâu, bò chửa có biểu hiện gần đẻ). 

- Thời gian tiêm: Bắt đầu từ ngày 01/10/2022 đến ngày 12/10/2022. 
 

 

STT Khu phố Thời gian Ghi chú 

1 Hòa Trung 1 Từ ngày 01/10/2022 - 03/10/2022  

2 Hòa Trung 2 Từ ngày 04/10/2022 - 06/10/2022  

3 Vĩnh Phụng 1 Từ ngày 07/10/2022 - 09/ 10/2022  

4 Vĩnh Phụng 2 Từ ngày 10/10/2022 - 12/ 10/2022  

5 Thái Lai Từ ngày 07/10/2022 - 09/10/2022  

6 Song Khánh  Từ ngày 10/10/2022 - 12/ 10/2022  

7 Thuận Thượng 1 Từ ngày 13/10/2022 - 14/10/2022  

8 Thuận Thượng 2 Từ ngày 10/10/2022 -12/10/2022  
 

          - Tỷ lệ tiêm phòng: Tiêm phòng trâu, bò đạt từ 80% tổng đàn trở lên. 



3. Tiêm vaccine Viêm da nổi cục: 

Duy trì tiêm phòng kh p k n đàn trâu, bò nuôi mới, tái đàn và số trâu, bò, bê 

ngh  trong diện tiêm, chưa được tiêm phòng, đ m b o đủ m i tiêm theo hướng dẫn 

Cục Thú y. 

4. Tiêm phòng các loại vaccine khác 

Vận động người chăn nuôi t ch cực chủ động thực hiện tiêm phòng các loại 

vaccine không thuộc diện Nhà nước hỗ trợ để phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm của 

mình như tiêm vaccine LMLM, Tai xanh, Dịch t , Tụ huyết tr ng, Phó thương hàn, 

E.coli, Mycoplasma, ... cho đàn heo; tiêm phòng vaccine tụ huyết tr ng cho trâu bò; 

vaccine dịch t  vịt; vaccine Newcastle,  umbro cho gà và Tụ huyết tr ng gia cầm. 

5. Kinh phí thực hiện 

 - Vaccine LMLM tiêm cho trâu, bò đợt II/2022: UBND tỉnh hỗ trợ 100%. 

- Vaccine cúm gia cầm: Tỉnh hỗ trợ vaccine tiêm phòng đối với đàn gia cầm của 

hộ gia đình, tiền công tiêm phòng do người chăn nuôi gia cầm chi tr . Đối với doanh 

nghiệp, chủ trang trại chăn nuôi gia cầm (theo tiêu ch  phân loại trang trại), các gia trại 

chăn nuôi gà quy mô từ 2.000 con trở lên có trách nhiệm mua vaccine tiêm phòng, có 

sự giám sát của thú y cơ sở và ph i thanh toán toàn bộ chi ph  tiêm phòng. 

- Vaccine Viêm da nổi cục trâu, bò tiếp tục thực hiện theo công văn số 

1185/UBND-KT ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh Bình Định, cụ thể như sau: Ngân 

sách tỉnh và UBND thị xã hỗ trợ 50 % (tương đương 17.500 đồng/liều); người chăn 

nuôi đối ứng 50 % (tương đương 17.500 đồng/liều). 

- Các loại vaccine khác: Người chăn nuôi tr  tiền mua vaccine. 

- Tiền công tiêm phòng do hộ chăn nuôi chi tr  cho nhân viên thú y theo quy 

định tại Thông tư 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài ch nh. 

- Về hỗ trợ rủi ro trong tiêm phòng cho người chăn nuôi được thực hiện theo 

văn b n số 1163/UBND-KTN ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh Bình Định, cụ thể: 

+ Hỗ trợ gia súc, gia cầm chết: Mức hỗ trợ 70% giá trị gia súc, gia cầm chết 

trong quá trình tiêm phòng theo giá thời điểm (trường hợp gia cầm chết của hộ chăn 

nuôi có giá trị từ 1 triệu đồng trở lên theo giá thời điểm mới được hỗ trợ). 

+ Mức hỗ trợ gia súc sẩy thai: Đối với trâu, bò 1.000.000 đồng/trường hợp. 

+ Gia súc, gia cầm bị phản ứng vaccine: Hỗ trợ 100% tiền thuốc và tiền công 

theo dõi điều trị. 

- Ngân sách phường bố tr  kinh ph  tổ chức triển khai thực hiện, công tác 

tuyên truyền, vận động và kinh ph  mua b o hộ phòng chống dịch Covid-19. 

6. Chăm sóc, theo dõi sau tiêm phòng 

 - Sau khi tiêm vaccine cán bộ thú y cần hướng dẫn hộ chăn nuôi tăng cường 

chăm sóc nuôi dưỡng, khẩu phần ăn đầy đủ vitamine và khoáng chất nhằm nâng cao 

sức đề kháng cho vật nuôi, nhất là khi thời tiết thay đổi đột ngột. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



- UBND phường tổ chức họp ban phòng chống dịch động vật để triển khai 

thực hiện kế hoạch. 

- Ban Chăn nuôi – Thú y phường căn cứ nội dung kế hoạch phối hợp với các 

ngành, hội, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Đài truyền thanh phường 

viết bài tuyên truyền và đưa tin tiếng độ thực hiện ở các khu phố theo kế hoạch. 

 - Các đồng ch  trong tổ công tác phòng chống dịch động vật của phường đã 

được phân công đứng chân địa bàn tham gia phối hợp c ng các đồng ch  Trưởng 

khu phố và thú y viên trong quá trình thực hiện. 

- Xử lý các trường hợp hộ chăn nuôi cố tình trốn tránh, không chấp hành tiêm 

phòng vacine hoặc gây c n trở lực lượng tiêm phòng theo đúng qui định của pháp 

luật. 

- Thú y khu phố ghi danh sách hộ tham gia tiêm phòng đầy đủ theo mẫu đồng 

thời thống kê số lượng gia súc, gia cầm được tiêm báo về Ban Chăn nuôi-Thú y 

phường để tổng hợp số liệu báo cáo Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thị xã. 
 

Trên đây là kế hoạch tổ chức tiêm phòng vaccine Cúm gia cầm, LMLM gia 

súc và các loại vaccine khác cho vật nuôi đợt II/2022. UBND phường Hoài Xuân đề 

nghị các ngành, đoàn thể liên quan, các đồng ch  Trưởng khu phố, thú y viên và 

Nhân dân phối hợp triển khai thực hiện đạt kết qu . Trong quá trình thực hiện có gì 

khó khăn, trở ngại kịp thời báo về Thường trực UBND phường để biết, theo dõi chỉ 

đạo./. 

 

Nơi nhận:                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- TTDV thị xã Hoài Nhơn;                 KT. CHỦ TỊCH 

- TT. Đ ng ủy, TT. HĐND;                PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thành viên BPCD ĐV phường; 

- 8 khu phố; 

- Các ngành ,đoàn thể 

- Lưu VT,            , TCT (20b). 

 

                  Nguyễn Tấn Đạt 
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